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	       BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH TRONG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 317/BC-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp)
A. CÁC DỰ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI VÀ UBTVQH NĂM 2021
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I – KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ

	(1) Kết quả trình các dự án, dự thảo

	1. 
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)  
	Đã trình Chính phủ cho ý kiến

	2. 
	Luật Điện ảnh (sửa đổi)
	Đã trình Chính phủ 
Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, tháng 6/2021

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	

	4. 
	Luật Cảnh sát cơ động
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 
	

	6. 
	Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2021

	8. 
	Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chính phủ đã cho ý kiến tháng 8/2021

	9. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa
	

	10. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
	Đã trình Chính phủ cho ý kiến
tháng 9/2021

	11. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng
	

	12. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
	Đã trình Chính phủ cho ý kiến
Tháng 11/2021

	13. 
	Luật Thanh tra (sửa đổi) 
	Chính phủ đã cho ý kiến tháng 12/2021

	(2) Kết quả trình các đề nghị xây dựng luật

	1.
	Đề nghị xây dựng Luật Giá
	Đã trình Chính phủ cho ý kiến tại 

Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021

	2.
	Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử
	

	3.
	Đề nghị xây dựng Luật Điện lực
	

	4.
	Đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ
	

	5.
	Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội 
	

	6.
	Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế
	

	7.
	Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền
	

	II – CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI, UBTVQH THÔNG QUA VÀ CHO Ý KIẾN

	(1) Các dự án thông qua

	1. 
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
	Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

	3. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa
	

	4. 
	Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
	

	5. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
	

	6. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng
	

	(2) Các dự án trình cho ý kiến

	1. 
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)  
	Cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

	2. 
	Luật Điện ảnh (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
	

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	

	5. 
	Luật Cảnh sát cơ động
	


B. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	 I- NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ

	1.
	Luật Dầu khí (sửa đổi)
	Trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2022

	2. 
	Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	

	3.
	Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1)
	

	4.
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
	Trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 02 năm 2022

	5.
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
	Trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 06 năm 2022

	6.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
	Trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2022

	II. NHIỆM VỤ CHỈNH LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	I. Tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV

	(1) Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp 

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
	

	2. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
	

	II. Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

	(1) Trình Quốc hội thông qua

	1. 
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)  
	Đang phối hợp chỉnh lý

	2. 
	Luật Điện ảnh (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
	

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	

	5. 
	Luật Cảnh sát cơ động
	

	(2) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Dầu khí (sửa đổi)
	

	2.
	Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1)
	

	3.
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
	

	4.
	Luật Thanh tra (sửa đổi)
	

	5.
	Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	

	6.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
	

	III. Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

	(1) Trình Quốc hội thông qua

	1.
	Luật Dầu khí (sửa đổi)
	

	2.
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
	

	3.
	Luật Thanh tra (sửa đổi)
	

	4.
	Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
	

	(2) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
	

	2.
	Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2)
	


